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Chiếu rọi ánh sáng nhìn thấy

Vật liệu xúc tác quang dị thể nano được chế tạo theo phương pháp thủy nhiệt. Tỷ lệ 
mol của Ti được tính toán thay đổi là 10, 30 và 50 % mol (so với số mol của Cu ) tương ứng. Các 
phương pháp được sử dụng để nghiên cứu các tính chất của vật liệu bao gồm: XRD, phổ Raman, SEM và 
phổ UV Vis rắn. Tính chất xúc tác quang phân hủy chất màu metyl dacam (MO) của vật liệu chế tạo được 
khảo sát dưới chiếu xạ ánh sáng nhìn thấy của đèn Osram (250W). Các mẫu nanocomposit C đều 
có các tinh thể hình cầu TiO pha anata, mịn bao quanh các tinh thể khối bát diện Cu O. Kích thước của 
các hạt octahedra  500 nm, Kích thước của hạt TiO2 <50 80 nm. Khe trống của các mẫu 

là tăng dần 2,47, 2,67, 2,82 eV. Các mẫu đều có tính 
chất xúc tác quang phân hủy chất màu MO trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Hiệu suất phân hủy MO cao 
nhất là 92 % sau 40 phút chiếu sáng là của mẫu Cu
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Kết luận

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải là một trong những giải 
pháp xử lý nền đất yếu phổ biến được áp dụng rộng rãi hiện nay, thúc 
đẩy nhanh quá trình cố kết nền đất, sớm đạt được độ lú
cầu, phát huy tối đa cường độ và khả năng chịu tải của nền đất, tạo ra 
giá trị vô cùng to lớn cho những dự án tầm cỡ quốc gia.

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải và có thể kết hợp thêm hút 
chân không là một giải pháp mới trong công tác xử lý môi sinh và cải 
tạo đất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp rác.

Tài liệu tham khảo

 ộ ậ ả ả ế ế ền đườ
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 ầ ễ ế ế ử ền đườ g trên đấ ế
ấ ấ , Đạ ọ

 ầ ộ ền đấ ế Đạ ọ ố
ố ồ

 án, Nguyễn Thiên Giang (2009), Giải pháp bấc thấm ngang thay lớp 
cát đệm trong việc xử lý đất yếu bằng bấc thấm đứng kết hợp gia tải, Tạp chí 

 Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước.
 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân 

dựng các công trình giao thông 
công và nghiệm thu
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ả ạ

ả ạ đượ ế ả ứ
ủ ị ấ ế ắ ứ
ử ối lượ ử ỗ

ệ ảo sát xúc tác quang đượ ự ệ ớ ối lượ ấ
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Cường độ pic được tăng lên khi hàm lượ
ạ tăng từ 10% đế ạ ảm đi khi hàm lượ
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tương ứ ớ ọ ặ ạ ủ
ể Ở ẫ
ố ễ ạ ủ ảm đi, chỉ ở ị ễ



JOMC 39

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022

 
 

ạ  ới cường độ ở ị ả ạ Ở
ẫ ỉ ễ ạ ủ ở ị 

ới cường độ ấ ở ẫ
30 và 50) đề ấ ấ ệ nào có liên quan đế ặ
CuO. Điề ấ ẫ ậ ệ

ế ạo đượ ở kích thướ ể ỡ ỉ
ồ ể . Cường độ ủ ể

tăng lên, cường độ ủ ể ảm đi khi 
hàm lượ ủ ạp tăng lên 10 ớ ố ủ

ệ ể
ể ụng phương trình Scherrer: D= K   ở ị

ễ ạ  (tương ứ ớ ặ ạ ủ
ị  (tương ứ ớ ặ ạ ủ O) để

kích thướ ể ủ ể O tương ứ
ậ ệ ế ả kích thướ

ể ủ ẫ
đượ ả

ổ ễ ạ ủ ẫ

ả ế ả kích thướ ể ủ ẫ

ẫ
Kích thướ

ể
Kích thướ

ể

ổ

ế ả ổ ủ ẫ ậ ệ

ổ ấ ẫ ậ ệ ế ạo đều có đỉ ổ
dao độ ở ị ố

ị ố sóng này đều tương ứ ớ dao độ
ủ ữ ẫu cũng đều có dao độ ở

ị ố tương ứ ới dao động điể ủ
ặ các dao độ ở ị ố

(tương ứ ớ ểu dao độ ủ O) cũng là 

ới các dao độ ể tương ứ ủ
ổ ấ ấ ện dao độ

nào tương ứ ớ ểu dao độ ủ ặ Điề
ể ẳng đị ớ ổ ở ẫ ậ

ệ ế ạ đượ ế
ể ở ạ ể

ổ ủ ẫ

ọ ề ặ ậ ệ

ả ển vi điệ ử ủ ẫ ậ ệ

ấ ở ẫ ạ ể
ện (octahedra), đượ ạ ể Kích thướ

ủ ạ ỡ ả đế
ạ ể ạ ạ ầ ịn đượ ạ
ể ới kích thướ ỏ ị ỡ Ở ẫ

ấ ạ ể octahedra đượ
ở ạ ạ ầ ị ớ ật độ dày đặc hơn so vớ

ẫ ạ ỡ ủ ạ ỡ ả
Ở ẫ ấ ạ ầ ị ốp, đượ

ạ ể ủ đã che lấ ạ
(đượ ạ ể O). Kích thướ ạ ầ ị ố

ỡ ả

Ảnh SEM tương ứ ủ ẫ

 
 

 
điểm này như: giảm kích thướ ạ ủ ậ ệu đơn pha 

O, ZnO…[ ạ ậ ệu đơn ở
ủ ạ ặ ế ạ ậ ệ ồ ự
ế ợ ủ ặ ậ ệu pha đơn [ ụ ằ
ảm năng lượ ấ ả ối đa sự ế ợ

điệ ủ ậ ệ ế ừ đó có thể ẽ
tăng hiệ ả ặ ữ ứ ụ
ủ ậ ệ ẫn kích thích đượ ấ

ớ ữ ứu này đã tiế
ứ ế ạ ậ ệ ớ ự ạ

ủ ở ỷ ệ % theo phương 
ủ ệt. Đánh giá khả năng xúc tác quang củ ậ ệ ế ạ

ủ ấ ữu cơ metyldacam (MO) dướ ế ạ
ấ

ự ệ
ấ

ấ ử ụ ứ đề ở ạ ế
ầ ả ế ổ ồ Đồ

China); nướ ấ ầ

ế ạ ậ ệ

ộ ị ỗ ợ ồ đồ
0,1M đượ ộ ẫ ỉ ệ

ị ỗ ợ ạ ị ỗ ợp đượ
ấ ộn đồng đề ấ ừ ở ốc độ không đổ

ắt đầ ệt đế ệt độ ữ ệt độ
ổn đị ị ỗ ợ ồ
tetraisopropoxide, etanol, acetylaceton và nướ ấ ầ đượ ấ

ỷ ệ ố mol tương ứ ấ ộn đồng đề
ấ ừ ế ị ỗ ợ

đượ ỏ ừ ừ ị ỗ ợ ẫ ế ụ ệ ổ
đị ở đồ ờ ấy đế ị ế ủ
đỏ ạ ỗ ợ ịch đượ ấ ế ụ ữ
Để ạ ới hàm lượ ủ ạ ậ

ệ ị ỗ ợ ở trên đượ
ấ ớ ố ủ ỷ ệ

ớ ố ủa đồ
ố đem ỗ ợ ị để ủ
ệ ở ệt độ ờ ế ủa thu đượ ủ ệ

đượ ử ẫ ầ ớ nướ ấ sau đó đem ấ
ở ờ ả ẩm thu đượ ẫ ộ

ị đỏ ạ , đượ ệ ẫ
tương ứ

Các phương pháp đo đặ ủ ậ ệ

Các đặ ủ ậ ệ được xác đị ởi các phương pháp:
Phương pháp nhiễ ạ tia X (XRD, X’pert Pro (PANalytical) MPD, Cu
𝛼𝛼 λ ốc độ quét 0.03⁰/2s); phương pháp phổ

λ ấ
ển vi soi Leica NPLAN L50x/0.50BD); phương pháp hiển vi điệ ử

quét (SEM, HITACHI TM4000 Plus); phương pháp phổ ấ ụ
ắ ử ụ ả ầ ợ

ốc độ quét 200 nm/min; phương pháp phổ ấ ụ ỏ

ả ạ

ả ạ đượ ế ả ứ
ủ ị ấ ế ắ ứ
ử ối lượ ử ỗ

ệ ảo sát xúc tác quang đượ ự ệ ớ ối lượ ấ
xúc tác đượ ấ ị ấ

ồng độ ẵ ị ồng độ
đượ ử ụ ỗ ả ứ ấ ợ

ồn đèn chiế ấ ả ứ
quang đượ ử ụng là đèn Osram 220V bướ ≥ 400 

ị ỗ ợ ả ứ đượ ấ ối 30 phút để đạ
ằ ấ ụ ả ấ sau đó đượ ế ở ồn đèn 

ỗ ả ờ ế
ột lượ ị để đo độ ấ ụ ổ

Agilent 8453 (bướ ực đạ ủ ị 

ệ ấ ủ ất màu MO được xác đị
ứ Trong đó: C ần lượ

ồng độ ủ ấ ả ứng lúc ban đầ ở ời điể

ế ả ả ậ
ấ ấ ủ ậ ệ

ổ ễ ạ ủ ẫ ậ ệ ế ạ

ổ
ấ ẫu đề đỉ ổ ễ ạ đượ ở

ộ ấ ệ ễ ạ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ
ủ ể

Cường độ pic được tăng lên khi hàm lượ
ạ tăng từ 10% đế ạ ảm đi khi hàm lượ

tăng lên tiế ục đế ữ ẫ ấ
ệ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ ủ
ể Ở ẫ
ố ễ ạ ủ ảm đi, chỉ ở ị ễ



JOMC 40

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022

 
 

 
ế ả ổ ắ

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ ậ ệ
(c) đượ ể

ệ ở ổ ấ ụ ủ ẫ
ấy đề ờ ấ ụ đượ ở ộ ề

ấ ới bướ  ẫ
ới hàm lượ ạ tăng lên 10 ờ ấ ụ

càng đượ ở ộ ều hơn về ấ 

ới đặ ở ộ ờ ấ ụ ủ ậ ệ ẫn (như 
đơn pha ớ ≤ 380 nm chỉ ấ ụ ử ạ

ề ấ ẽ ạ ả năng các mẫ
ế ạ ấ

ấ Năng lượ ấ ủ ẫ ậ ệu đượ
đị ựa trên đồ ị ệ theo phương trình Taus
α   

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ
(c) và đồ ị

ệ theo phương trình Taus củ α  ới năng lượ 

Trong đó:  ằ ố  là năng lượ ủ α ệ ố
ấ ụ ]. Năng lượ ấm quang (Eg) đượ ấ

điể ủa đườ ế ế ới đoạ ế ấ ủa đồ ị
α   ớ ục năng lượ . Theo đồ ị ệ α  

định đượ ủ ẫ
tương ứ

2,82 eV. Như vậ ể ấ ới hàm lượ ạ
tăng lên (10 50%) thì năng lượ ấm quang cũng tăng lên 

ị ủ ậ ệ
ớn hơn Eg củ ế ỏ hơn Eg củ ế

 

ả ấ

Đồ ị ả ạ ủ ị
ấ ủ ẫ

(c) đượ ể
ệ ở Hình 5. Trên đồ ị ả ấ
ế ấ ủa đèn Osram 250W ẫ

ả ị ề ấ đạ ệ ấ ủ

ấ ẫ đạ ệ ấ ủ
ẫ đạ ệ ấ ủ ớ

ẫ ế ủy đượ ấ
ấ Như vậ ớ ự ạp hàm lượ

ất đị O để ạ đã làm 
ảm được năng lượ ấ  ả ệ

đượ ấ ủ ấ
đượ ở ấ ≥ 400 nm).

Đồ ị ệ ấ ủ ấ
ủ ẫ

(c) dướ ế ạ ấ

ế ậ

Đã tổ ợp đượ ẫ ậ ệ
ằng phương pháp 

ủ ệ đề ạ ể
ạ ầ ị ố ạ ể

octahedra. Kích thướ ủ ạ ỡ 

kích thướ ạ ỏ ị ỡ àm lượ
ạ tăng 10 ật độ ạ ạ ầ ị

ạ ể dày đặc hơn thướ
ủ ạ cũng tăng lên ỡ  Năng lượ

ấ ủ ẫ
tăng dầ

nhưng vẫ ỏ hơn Eg củ ế ớn hơn Eg củ
ế ẫu nanocomposit đề ấ

ủ ấ ấ ệ
ấ ủ ất màu MO đạ ấ ế

ủ ẫ ệ ấ ủ ấ ấ
ấ ủ ẫ

ệ ả

 



JOMC 41

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022

 
 

 

 
–

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ế ả ổ ắ

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ ậ ệ
(c) đượ ể

ệ ở ổ ấ ụ ủ ẫ
ấy đề ờ ấ ụ đượ ở ộ ề

ấ ới bướ  ẫ
ới hàm lượ ạ tăng lên 10 ờ ấ ụ

càng đượ ở ộ ều hơn về ấ 

ới đặ ở ộ ờ ấ ụ ủ ậ ệ ẫn (như 
đơn pha ớ ≤ 380 nm chỉ ấ ụ ử ạ

ề ấ ẽ ạ ả năng các mẫ
ế ạ ấ

ấ Năng lượ ấ ủ ẫ ậ ệu đượ
đị ựa trên đồ ị ệ theo phương trình Taus
α   

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ
(c) và đồ ị

ệ theo phương trình Taus củ α  ới năng lượ 

Trong đó:  ằ ố  là năng lượ ủ α ệ ố
ấ ụ ]. Năng lượ ấm quang (Eg) đượ ấ

điể ủa đườ ế ế ới đoạ ế ấ ủa đồ ị
α   ớ ục năng lượ . Theo đồ ị ệ α  

định đượ ủ ẫ
tương ứ

2,82 eV. Như vậ ể ấ ới hàm lượ ạ
tăng lên (10 50%) thì năng lượ ấm quang cũng tăng lên 

ị ủ ậ ệ
ớn hơn Eg củ ế ỏ hơn Eg củ ế

 

ả ấ

Đồ ị ả ạ ủ ị
ấ ủ ẫ

(c) đượ ể
ệ ở Hình 5. Trên đồ ị ả ấ
ế ấ ủa đèn Osram 250W ẫ

ả ị ề ấ đạ ệ ấ ủ

ấ ẫ đạ ệ ấ ủ
ẫ đạ ệ ấ ủ ớ

ẫ ế ủy đượ ấ
ấ Như vậ ớ ự ạp hàm lượ

ất đị O để ạ đã làm 
ảm được năng lượ ấ  ả ệ

đượ ấ ủ ấ
đượ ở ấ ≥ 400 nm).

Đồ ị ệ ấ ủ ấ
ủ ẫ

(c) dướ ế ạ ấ

ế ậ

Đã tổ ợp đượ ẫ ậ ệ
ằng phương pháp 

ủ ệ đề ạ ể
ạ ầ ị ố ạ ể

octahedra. Kích thướ ủ ạ ỡ 

kích thướ ạ ỏ ị ỡ àm lượ
ạ tăng 10 ật độ ạ ạ ầ ị

ạ ể dày đặc hơn thướ
ủ ạ cũng tăng lên ỡ  Năng lượ

ấ ủ ẫ
tăng dầ

nhưng vẫ ỏ hơn Eg củ ế ớn hơn Eg củ
ế ẫu nanocomposit đề ấ

ủ ấ ấ ệ
ấ ủ ất màu MO đạ ấ ế

ủ ẫ ệ ấ ủ ấ ấ
ấ ủ ẫ

ệ ả

 


